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1. Nghiên cứu xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu 

1.1. Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

Hiện nay, Biến đổi khí hậu là thách thức nghiêm trọng nhất đối với toàn 

nhân loại, ảnh hưởng sâu sắc và làm thay đổi toàn diện đời sống xã hội toàn 

cầu. Là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Việt Nam coi ứng 

phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Do vậy Kịch bản biến 

đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD) cho Việt Nam được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường công bố lần đầu vào năm 2009 trên cơ sở tổng hợp các 

nghiên cứu trong và ngoài nước. Mức độ chi tiết của các kịch bản mới chỉ giới 

hạn cho 7 vùng khí hậu và dải ven biển Việt Nam để kịp thời phục vụ các Bộ, 

ngành và các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó 

với biến đổi khí hậu. 

Năm 2011, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được ban hành, xác 

định mục tiêu cho các giai đoạn và các dự án ưu tiên. Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng dựa trên các 

nguồn dữ liệu, các điều kiện khí hậu cụ thể của Việt Nam và các sản phẩm của 

các mô hình khí hậu. 

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 

2016 được cập nhật theo lộ trình đã được xác định trong Chiến lược quốc gia 

về biến đổi khí hậu, nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về diễn biến, xu 

thế biến đổi của khí hậu và nước biển dâng trong thời gian qua và kịch bản biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng trong trong thế kỷ 21 ở Việt Nam. 

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng được xây dựng trên cơ sở Báo 

cáo đánh giá lần thứ 5 (AR5) của Ban liên Chính phủ về BĐKH (IPCC); số 

liệu khí tượng thủy văn được cập nhật đến năm 2014; xu thế BĐKH và NBD 

ở Việt Nam; các mô hình khí hậu toàn cầu và mô hình khí hậu khu vực độ phân 

giải cao cho khu vực Việt Nam,... Thông tin chi tiết kịch bản được cung cấp 

bao gồm: nhiệt độ, mưa (năm, mùa); các hiện tượng cực đoan khí hậu (bão, gió 

mùa, nắng nóng, rét đậm, rét hại, hạn hán); mực nước biển dâng đối với các 

tỉnh ven biển và hải đảo, nguy cơ ngập tương ứng với các mức nước biển 

dâng,…. Các khoảng thời gian của thế kỷ 21 được xét đến, bao gồm: đầu thế 

kỷ (tương lai gần, 2016 - 2035); giữa thế kỷ (tương lai vừa, 2046 - 2065) và 

cuối thế kỷ (tương lai xa, 2080 - 2099). 
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Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản 

cập nhật năm 2016) có 10 điểm mới quan trọng so với phiên bản 2012, cụ thể 

như sau: 

*Thứ nhất, sử dụng số liệu cập nhật, bao gồm: (i) số liệu của 150 trạm 

quan trắc trên đất liền và hải đảo thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn của 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia được cập nhật đến năm 2014; (ii) số 

liệu mực nước biển của 17 trạm hải văn ven biển và hải đảo được cập nhật đến 

năm 2014; (iii) Số liệu mực nước biển đo đạc từ vệ tinh được cập nhật đến năm 

2014; (iv) Số liệu địa hình của bản đồ tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 đo đạc 

bởi các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí 

hậu được cập nhật đến năm 2015. 

*Thứ hai, sử dụng các kết quả cập nhật nhất của các mô hình khí hậu 

toàn cầu (thuộc dự án CMIP5), bao gồm: NorESMl-M, CNRM-CM5, GFDL-

CM3, HadGEM2-ES, ACCESS 1-0, CCSM4, CNRM-CM5, GFDL-CM3, 

MPI-ESM- LR, NorESMl-M, ACCESSl-0, NorESMl-M, NCAR, 

SSTHadGEM2, SSTGFDL-SST. 

*Thứ ba, sử dụng phương pháp chi tiết hóa động lực dựa trên 5 mô hình 

khí hậu khu vực độ phân giải cao, bao gồm: AGCM/MRI, PRECIS, CCAM, 

RegCM và clWRF. Tổng cộng có 16 phương án tính toán. 

*Thứ tư, sử dụng phương pháp thống kê để hiệu chỉnh kết quả tính toán 

của các mô hình động lực theo số liệu thực đo tại các trạm quan trắc nhằm phản 

ánh điều kiện cụ thể của địa phương và giảm sai số hệ thống của mô hình. 

*Thứ năm, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và một số cực trị khí hậu 

chi tiết cho 63 tỉnh/thành phố, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt 

Nam và chi tiết cho 150 trạm khí tượng (tương đương cấp huyện). 

*Thứ sáu, xây dựng kịch bản nước biển dâng chi tiết cho 28 tỉnh ven 

biển, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

*Thứ bảy, xác định mức độ tin cậy của các kết quả tính toán khí hậu và 

nước biển dâng trong tương lai theo các khoảng phân vị. 

*Thứ tám, đánh giá nguy cơ ngập do nước biển dâng cho các khu vực 

đồng bằng, ven biển, các đảo và quần đảo của Việt Nam. Đối với các khu vực 

có bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000, bản đồ nguy cơ ngập được chi tiết đến cấp xã. 
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*Thứ chín, nhận định về mực nước cực trị gồm nước dâng do bão, thủy 

triều và nước dâng do bão kết hợp với thủy triều ven bờ biển Việt Nam, để 

người sử dụng có thể hình dung được những tác động kép của nước biên dâng 

do biến đổi khí hậu và cực trị mực nước biển do các yếu tố tự nhiên như nước 

dâng do bão và triều cường. 

*Thứ mười, nhận định về một số yếu tố có tác động kép đến nguy cơ 

ngập vì nước biển dâng do biển đổi khí hậu, bao gồm nâng hạ địa chất và sụt 

lún do khai thác nước ngầm khu vực đồng bằng sông Cửu Long và dải ven biển 

miền Trung. 

Tuy nhiên để khai thác, sử dụng Kịch bản BĐKH và NBD trên đây có 

hiệu quả cần lưu ý những khuyến nghị sau đây: 

1) Việc sử dụng kịch bản BĐKH và NBD cho Việt Nam trong đánh giá 

tác động và xây dựng các giải pháp ứng phó trong thời gian tới, cần được xem 

xét và lựa chọn phù hợp từng ngành, lĩnh vực và địa phương với các tiêu chí 

như: Tính đặc thù (của ngành, lĩnh vực, địa phương…); tính đa mục tiêu; tính 

hiệu quả nhiều mặt (kinh tế, xã hội, môi trường); tính bền vững; tính khả thi, 

khả năng lồng ghép với các chiến lược, chính sách và kế hoạch phát triển. 

2) Khi áp dụng Kịch bản BĐKH và nước biển dâng, các bước sau đây 

được khuyến nghị: (i) Xác định các thông số khí hậu quan trọng đối với ngành 

và đối tượng nghiên cứu; Chọn kịch bản BĐKH và nước biển dâng; Sử dụng 

các công cụ tính toán và phân tích để xác định những thông tin quan trọng như 

sự thay đổi chế độ dòng chảy, ngập lụt, xâm nhập mặn, nước dâng do bão, biến 

đổi đường bờ,… để phục vụ xây dựng và triển khai kế hoạch hành động. 

3) Việc triển khai, xây dựng và thực hiện các giải pháp ứng phó với biến 

đổi khí hậu không nhất thiết phải tiến hành đại trà ở quy mô thế kỷ, mà cần 

phải có sự phân kỳ thực hiện; cần phải xác định được mức độ ưu tiên dựa trên 

nhu cầu thực tiễn, nguồn lực có được trong từng giai đoạn để lựa chọn kịch bản 

phù hợp nhất. 

4) Theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, tất cả các quốc gia đều phải 

hành động để giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức dưới 2°C so với thời kỳ 

tiền công nghiệp. Điều này có nghĩa Kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình 



 5 

thấp (kịch bản RCP 4.5) có nhiều khả năng xảy ra hơn so với kịch bản nồng độ 

khí nhà kính khác. 

5) Kịch bản RCP 4.5 có thể được áp dụng đối với các tiêu chuẩn thiết kế 

cho các công trình không mang tính lâu dài và các quy hoạch, kế hoạch ngắn 

hạn. 

6) Kịch bản nồng độ khí nhà kính cao (Kịch bản RCP 8.5) cần được áp 

dụng cho các công trình mang tính vĩnh cửu và các quy hoạch, kế hoạch dài 

hạn. 

7) Kịch bản BĐKH và NBD luôn tồn tại những điểm chưa chắc chắn vì 

còn phụ thuộc vào việc xác định các kịch bản phát thải khí nhà kính (phát triển 

kinh tế - xã hội ở quy mô toàn cầu, mức tăng dân số và mức độ tiêu dùng của 

thế giới, chuẩn mực cuộc sống và lối sống, tiêu thụ năng lượng và tài nguyên 

năng lượng toàn cầu, vấn đề chuyển giao công nghệ giữ các nước phát triển và 

các nước đang phát triển, việc thay đổi sử dụng đất,…), những hiểu biết còn 

hạn chế về hệ thống khí hậu toàn cầu và khu vực, quá trình tan băng, phương 

pháp xây dựng kịch bản... Do đó, khi sử dụng kịch bản BĐKH trong đánh giá 

tác động của BĐKH, cần xem xét và phân tích cẩn thận mọi khả năng xảy ra 

của khí hậu tương lai. Người sử dụng nên tham vấn ý kiến chuyên gia để xác 

định các giá trị cũng như khoảng biến đổi phù hợp nhất trong quá trình lập kế 

hoạch. 

8) Mô hình khí hậu đang được tiếp tục phát triển để nâng cao mức độ 

chắc chắn của kịch bản BĐKH và nước biển dâng. Kịch bản BĐKH và nước 

biển dâng sẽ được tiếp tục cập nhật theo lộ trình của Ban liên chính phủ về 

BĐKH. Vì thế việc đánh giá tác động và khả năng bị tổn thương cần được rà 

soát, cập nhật khi kịch bản mới được công bố. Hội nghị toàn cầu về biến đổi 

khí hậu năm 2015 đã đề nghị IPCC vào năm 2018 công bố báo cáo đặc biệt về 

kịch bản nồng độ khí nhà kính và các tác động khi nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5°C 

so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trên cơ sở đó, Việt Nam cũng sẽ có các bổ 

sung tương ứng. 

9) Kịch bản BĐKH và nước biển dâng chỉ xét đến sự biến đổi của các 

yếu tố khí hậu và mực nước biển dâng trung bình do BĐKH. Bản đồ nguy cơ 

ngập được xây dựng dựa trên mực nước biển dâng trung bình do BĐKH. Các 
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yếu tố động lực khác có liên quan như sự nâng hạ địa chất, sự thay đổi địa hình, 

sụt lún đất do khai thác nước ngầm, thay đổi đường bờ biển, ảnh hưởng của 

thủy triều, nước dâng do bão, nước dâng do gió mùa, ảnh hưởng của các công 

trình thủy điện bậc thang, xâm nhập mặn,… chưa được xét đến trong kịch bản 

này. Các công trình giao thông và thủy lợi như đê biển, đê sông, đê bao, đường 

giao thông,… cũng chưa được xét đến khi xây dựng bản đồ nguy cơ ngập do 

nước biển dâng. 

Vì thế, khi sử dụng Kịch bản BĐKH và nước biển dâng để đánh giá tác 

động của BĐKH, những yếu tố động lực nêu trên cần được xét đến trong tính 

toán đặc biệt là nâng hạ địa chất, sụt lún do khai thác nước ngầm, các công 

trình hạ tầng, giao thông và thủy lợi, lũ và ngập lụt do lũ cần được tính đến 

cùng với nước biển dâng do BĐKH trong xác định ngập lụt. 

1.2 Những nghiên cứu về xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu 

Các nhà khoa học ngoài nước trong những năm gần đây đã có khá nhiều 

những nghiên cứuvề sử dụng bộ số liệu mưa vệ tinh cũng như sản phẩm mưa 

vệ tinh toàn cầu (GSMaP) trong công tác cảnh báo, dự báo và nghiên cứu về 

mưa.  

Lượng mưa là một trong những thông số quan trọng nhất trên hệ thống 

trái đất, sự phân bố toàn cầu của lượng mưa và sự thay đổi của nó là thông tin 

cần thiết để mô hình hóa các chu trình nước, duy trì môi trường sinh thái, sản 

xuất nông nghiệp, cải tiến độ chính xác của các bản tin dự báo thời tiết, cảnh 

báo lũ, v.v... (Ushio, 2013).  

Có một số phương pháp để thu thập dữ liệu lượng mưa, bao gồm việc sử 

dụng mạng lưới đo mưa thông thường và hệ thống cảm biến từ xa - chẳng hạn 

như radar thời tiết trên mặt đất và vệ tinh. Thiết bị đo mưa thông thường là một 

công cụ tương đối đơn giản, trực tiếp lấy mẫu mưa bằng cách tích lũy giọt mưa 

liên tục trong một khoảng thời gian cố định tại các vị trí riêng lẻ (Strangeways, 

2007; Mustafa, 2007). Thiết bị đo mưa thường được lắp đặt trên đất liền, mật 

độ nhìn chung là thưa thớt. Mạng lưới thiết bị đo mưa mặt đất cung cấp lượng 

mưa đo với mức độ chính xác cao tại các địa điểm cụ thể, nhưng trong hầu hết 

trường hợp thì phân bố rải rác khó nắm bắt chính xác những thay đổi trong 

không gian và thời gian của hệ thống mưa (Villarini và các cộng sự - ccs, 2008). 
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Với hệ thống radar thời tiết phát ra các xung năng lượng điện từ nên có ưu điểm 

là cho kết quả đo trực tiếp, bao phủ được vùng rộng lớn, sản phẩm có độ phân 

giải và chính xác cao. Do vậy, radar thời tiết thuận lợi cho cảnh báo, dự báo và 

theo dõi diễn biến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tầm hoạt động của 

radar thời tiết. Tuy nhiên, radar thời tiết thường hoạt động không tốt ở khu vực 

địa hình đồi núi, không phủ tới các vùng xa, các vùng bị che khuất và chi phí 

vận hành còn tốn kém.  

Một nguồn dữ liệu lượng mưa gần thời gian thực khác được lấy từ quan 

sát vệ tinh dựa trên ước lượng trung bình bề mặt. Dữ liệu lượng mưa dựa trên 

vệ tinh cung cấp thêm thông tin có giá trị cho dữ liệu khí hậu cơ sở trên phạm 

vi địa lý rộng lớn, đặc biệt trong khu vực có rất ít hoặc mất số liệu mặt đất 

(WMO, 2011). Mặt khác, những dữ liệu vệ tinh ngày càng có sẵn, có thể sử 

dụng trên toàn cầu từ mạng lưới internet và không bị gián đoạn trong các tình 

huống thời tiết không thuận lợi (Harris và ccs, 2007). Do đó, dữ liệu mưa vệ 

tinh có tiềm năng trở thành nguồn số liệu đầu vào đáng giá cho công tác dự báo 

lũ, mưa lớn.  

Các số liệu vệ tinh có thể chứa đựng các sai số gây ra bởi các yếu tố như 

tần số lấy mẫu, chu kỳ ngày đêm của lượng mưa, trường cảm biến không đồng 

nhất, và các thuật toán không chắc chắn về độ phản hồi mưa (Adeyewa và 

Nakamura, 2003). Lượng mưa vệ tinh có thể có chất lượng kém, đặc biệt là 

trên các vùng miền núi và ven biển (Kubota, 2009; Shige, 2013). Trong khi đó 

thiết bị đo mưa mặt đất có độ chính xác khá cao so với các hệ thống viễn thám, 

và vì lý do này vai trò của nguồn số liệu đo mưa mặt đất là không thể thiếu 

(Testik, 2011), và thường được sử dụng để cải thiện độ chính xác và khả năng 

ứng dụng của các sản phẩm mưa vệ tinh (Duo và ccs, 2011).  

Hiện nay có nhiều nguồn sản phẩm mưa vệ tinh có độ phân giải cao toàn 

cầu khác nhau. Có thể kể đến, dữ liệu lượng mưa từ Chương trình đo mưa nhiệt 

đới bằng vệ tinh -Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) (Simpson và 

ccs, 1996); Dữ liệu tính mưa theo phương pháp mạng thần kinh nhân tạo - 

Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial 

Neural Networks (PERSIANN) (Sorooshian và ccs, 2000); Phương pháp tính 

mưa theo kỹ thuật Morphing - Climate Prediction Center MORPHing product 

(CMORPH) (Joyce và ccs, 2004), và Sản phẩm bản đồ mưa vệ tinh toàn cầu - 
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Global Satellite Mapping of Precipitation product (GSMaP) (Ushio và ccs, 

2009).  

Mei và ccs (2014) khi nghiên cứu trên khu vực sông Adige (phía đông 

dãy núi Alps khu vực nước Ý) giai đoạn 2003-2010, các tác giả cho rằng thông 

tin chính xác định lượng lượng mưa trên khu vực miền núi là rất quan trọng vì 

ở đó dễ xảy ra mối nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất, và đất đá trôi bởi các sự 

kiện mưa lớn. Do số lượng các trạm quan trắc trên các khu vực miền núi còn 

hạn chế, nên các tác giả trên đã sử dụng các sản phẩm lượng mưa ước lượng 

bởi vệ tinh. Từ ba sản phẩm mưa vệ tinh TRMM 3B42, CMORPH, PERSIANN 

đều cho thấy không có sản phẩm mưa vệ tinh nào được coi là lý tưởng cho việc 

phát hiện và định lượng các sự kiện mưa lớn trên khu vực nghiên cứu trên. 

Giữa số liệu mưa đo tại trạm và các sản phẩm của TRMM 3B42 có sự phù hợp 

với nhau hơn, đặc biệt là trong những tháng mùa ấm có liên quan đến những 

sự kiện đối lưu cường độ mạnh. Tất cả các sản phẩm vệ tinh nêu trên cho thấy 

phạm vi sai số phụ thuộc biên độ ước lượng quá cao ở khu vực mưa thấp đến 

ước lượng mưa thấp ở những nơi mưa cao; hiệu ứng này rõ rệt hơn ở CMORPH 

và PERSIANN.  

Từng sản phẩm mưa vệ tinh có những điểm mạnh riêng và điểm yếu 

riêng của nó (Gottschalck và ccs 2005; Ebert và ccs 2007; Tian và ccs 2007, 

2009; Sapiano và Arkin 2009). Ví dụ, TRMM 3B42 có sự kết hợp từ nhiều 

nguồn dữ liệu đo mưa toàn cầu giúp làm giảm đáng kể những sai số hệ thống, 

nhưng nó có sự chậm trễ trong khai thác số liệu do độ trễ của dữ liệu đo. Trong 

khi đó, CMORPH cho các ước lượng mưa thiên thấp trên các bề mặt đất phủ 

băng, tuyết (Bell và ccs, 2014).  

Bell và ccs (2014) cũng chỉ ra rằng, đối với các sản phẩm mưa vệ tinh 

toàn cầu có độ phân giải không gian và thời gian cao đã được cung cấp bởi kết 

hợp số liệu từ sóng siêu cao tần thụ động và hồng ngoại (IR): nhìn chung, kết 

quả xác nhận trên đại dương là tốt nhất, và kết quả trên các vùng miền núi xấu 

nhất. Chất lượng kém trên bờ biển và các đảo nhỏ do các vấn đề của phản hồi 

sóng siêu cao tần thụ động (Kubota, 2009). Trong nhiều thập kỷ qua, đã có 

nhiều cố gắng để cải thiện ước lượng mưa vệ tinh bằng cách xác định các lỗi 

đặc trưng của các sản phẩm mưa vệ tinh thông qua việc so sánh chúng với 

lượng mưa quan trắc lượng mưa trực tiếp từ mặt đất (Ebert và ccs, 1996). Ước 
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lượng lượng mưa từ vệ tinh đại diện cho tỷ lệ lượng mưa trung bình trên khu 

vực kích thước tương đương với độ phân giải thiết bị trong khi lượng mưa đo 

được từ thiết bị mặt đất đại diện cho khu vực xung quanh nó (Olson, 1989). 

Thông tin đo đạc từ một số các vệ tinh trên quỹ đạo hiện nay được sử dụng để 

tính toán và đưa ra bản đồ lượng mưa toàn cầu.  

1.3 Tại sao lại cần dữ liệu khí tượng độ phân giải cao? 
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2. Chương trình BCSD để xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu 

Dữ liệu GSMaP được download từ website hokusai.eorc.jaxa.jp của 

TRMM Real-Time Office Earth Observation Research Center được định dạng 

NetCDF. NetCDF là định dạng dữ liệu ô lưới rất phổ biến trong lĩnh vực khoa 

học vũ trụ và trái đất. Dữ liệu GSMaP của JAXA được cung cấp theo ngày nên 

đối với việc download và sử dụng dữ liệu sẽ rất bất tiện cho những người cần 

sử dụng khối lượng lớn dữ liệu. Bên cạnh đó, để có thể sử dụng GSMaP data 

cần phải tạo file mô tả cho dữ liệu trước khi sử dụng (control file – ctl). Chương 

trình DOWNLOAD GSMAP RAINFALL PROGRAM được tác giả viết ra 

nhằm đơn giản quá hoá trình download và định dạng file dữ liệu. Chương trình 

được chạy thử nghiệm thành công trên hầu hết các nền tảng cơ bản: 

- Windows với Cgywin đã được cài sẵn 

- Linux 

- Mac OS 

Chương trình viết trên Shell cript. 

 

http://hokusai.eorc.jaxa.jp/
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2.1. Control program 

 

#!bin/bash 

#########################################################

###### 

#              DOWNLOAD GSMAP RAINFALL PROGRAM                # 

#                      Tran Anh Quan                          # 

#                        Sep, 2019                            # 

#########################################################

###### 

 

# This program created to download Gsmap Satelite Precipitation Data 

- Algorithymn Version 6 

# Set the target of data 

# datatype=1 for daily data GSMap_MKV from 2001 to 2019 (update 

daily), standard data, 3-day data latency   

# datatype=2 for daily data GSMap_Gauge_RNL from 2001 to 2019 

(update daily), reanalysis data with gauged calibration 

# datatype=3 for daily data GSMap_Gauge_RNL revised  from 2001 to 

2019 (update daily), revised reanalysis data with gauged calibration  

# datatype=4 for hourly data GSMap_MKV from 2001 to 2019 (update 

daily), standard data, 3-day data latency   

# datatype=5 for hourly data GSMap_Gauge_RNL from 2001 to 2019 

(update daily), reanalysis data with gauged calibration 

# datatype=6 for hourly data GSMap_Gauge_RNL revised  from 2001 

to 2019 (update daily), revised reanalysis data with gauged calibration  

 

makectl=0  #Set 0 to begin download data, after download data, 

set 1 to  make ctl file   

datatype=6     #Set datatype 
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yrbgn=2002  #Set year begin  

yrend=2005  #Set year end 

monbgn=1  #Set month begin 

monend=12  #Set month end 

daybgn=1  #Set day begin 

dayend=31  #Set day end 

if [ $makectl -eq 0 -a $datatype -le 3 ];then 

 sed -e 's/idatatype/'$datatype'/g' -e 's/iyrbgn/'$yrbgn'/g' -e 

's/iyrend/'$yrend'/g' -e 's/imonbgn/'$monbgn'/g' -e 's/imonend/'$monend'/g' 

daily_gsmap.sh > tmp_daily_gsmap.sh     

 sh tmp_daily_gsmap.sh 

 mv *.gz OUT/ 

 gunzip OUT/*.gz 

  

 elif [ $makectl -eq 0 -a $datatype -ge 4 -a $datatype -le 6 ];then 

 sed -e 's/idatatype/'$datatype'/g' -e 's/iyrbgn/'$yrbgn'/g' -e 

's/iyrend/'$yrend'/g' -e 's/imonbgn/'$monbgn'/g' -e 's/imonend/'$monend'/g' -e 

's/idaybgn/'$daybgn'/g' -e 's/idayend/'$dayend'/g' hourly_gsmap.sh > 

tmp_hourly_gsmap.sh     

 sh tmp_hourly_gsmap.sh 

 mv *.gz OUT/ 

 gunzip OUT/*.gz 

  

 elif [ $makectl -eq 1 ];then 

 sed -e '17,24s/idatatype/'$datatype'/g' -e '17,24s/iyrbgn/'$yrbgn'/g' 

-e '17,24s/iyrend/'$yrend'/g' -e '17,24s/imonbgn/'$monbgn'/g' -e 

'17,24s/imonend/'$monend'/g' -e '17,24s/idaybgn/'$daybgn'/g' -e 

'17,24s/idayend/'$dayend'/g' makectl.sh > tmp_makectl.sh     

 sh tmp_makectl.sh 
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 mv *.ctl OUT/ 

fi 

echo $datatype 

 

rm -rf tmp* 

 

2.2. Main download program 

 

#!bin/bash 

url=ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/daily 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/daily/0

0Z-23Z/200501/gsmap_rnl.20050102.0.1d.daily.00Z-23Z.v6.5133.0.dat.gz 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/daily_G

/00Z-23Z/200003/gsmap_gauge_rnl.20000301.0.1d.daily.00Z-

23Z.v6.5133.0.dat.gz 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/daily_G

rev/00Z-23Z/200003/gsmap_gauge_rnl.20000301.0.1d.daily.00Z-

23Z.v6.rev.0.dat.gz 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/hourly/

2001/01/01/gsmap_rnl.20010101.0000.v6.5133.0.dat.gz 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/hourly_

G/2001/01/01/gsmap_gauge_rnl.20010101.0000.v6.5133.0.dat.gz 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/hourly_

Grev/2000/06/04/gsmap_gauge_rnl.20000604.0300.v6.rev.0.dat.gz 

 

datatype=idatatype 

yrbgn=iyrbgn 

yrend=iyrend 

monbgn=imonbgn 

monend=imonend 
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while [ $yrbgn -le $yrend ];do 

 

while [ $monbgn -le $monend ];do 

 if [ $monbgn -le 9 ];then 

  monbgn=`expr 0$monbgn` 

 fi 

  

 daybgn=1 

  

 if [ $monbgn -eq 1 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 2 ];then daymax=28; 

  elif [ $monbgn -eq 3 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 4 ];then daymax=30; 

  elif [ $monbgn -eq 5 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 6 ];then daymax=30; 

  elif [ $monbgn -eq 7 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 8 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 9 ];then daymax=30; 

  elif [ $monbgn -eq 10 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 11 ];then daymax=30; 

  else daymax=31; 

 fi 

 

 while [ $daybgn -le $daymax ];do 

  if [ $daybgn -le 9 ];then 

   daybgn=`expr 0$daybgn` 

  fi 
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  if [ $datatype -eq 1 ];then  

   wget $url/00Z-

23Z/$yrbgn$monbgn/gsmap_rnl.$yrbgn$monbgn$daybgn\.0.1d.daily.00Z-

23Z.v6.5133.0.dat.gz 

   elif [ $datatype -eq 2 ];then 

   wget $url\_G/00Z-

23Z/$yrbgn$monbgn/gsmap_gauge_rnl.$yrbgn$monbgn$daybgn\.0.1d.daily.

00Z-23Z.v6.5133.0.dat.gz 

   elif [ $datatype -eq 3 ];then 

   wget $url\_Grev/00Z-

23Z/$yrbgn$monbgn/gsmap_gauge_rnl.$yrbgn$monbgn$daybgn\.0.1d.daily.

00Z-23Z.v6.rev.0.dat.gz 

  fi 

  daybgn=`expr $daybgn + 1` 

 done 

 monbgn=`expr $monbgn + 1` 

done  

  

yrbgn=`expr $yrbgn + 1` 

done 

 

2.3. Daily precipitation download 

 

#!bin/bash 

url=ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/hour

ly 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/daily/0

0Z-23Z/200501/gsmap_rnl.20050102.0.1d.daily.00Z-23Z.v6.5133.0.dat.gz 
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#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/daily_G

/00Z-23Z/200003/gsmap_gauge_rnl.20000301.0.1d.daily.00Z-

23Z.v6.5133.0.dat.gz 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/daily_G

rev/00Z-23Z/200003/gsmap_gauge_rnl.20000301.0.1d.daily.00Z-

23Z.v6.rev.0.dat.gz 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/hourly/

2001/01/01/gsmap_rnl.20010101.0000.v6.5133.0.dat.gz 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/hourly_

G/2001/01/01/gsmap_gauge_rnl.20010101.0000.v6.5133.0.dat.gz 

#ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/hourly_

Grev/2000/06/04/gsmap_gauge_rnl.20000604.0300.v6.rev.0.dat.gz 

 

datatype=idatatype 

yrbgn=iyrbgn 

yrend=iyrend 

monbgn=imonbgn 

monend=imonend 

daybgn=idaybgn 

dayend=idayend 

 

while [ $yrbgn -le $yrend ];do 

 

while [ $monbgn -le $monend ];do 

 if [ $monbgn -le 9 ];then 

  monbgn=`expr 0$monbgn` 

 fi 

  

 daybgn=idaybgn 
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 if [ $monbgn -eq 1 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 2 ];then daymax=28; 

  elif [ $monbgn -eq 3 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 4 ];then daymax=30; 

  elif [ $monbgn -eq 5 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 6 ];then daymax=30; 

  elif [ $monbgn -eq 7 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 8 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 9 ];then daymax=30; 

  elif [ $monbgn -eq 10 ];then daymax=31; 

  elif [ $monbgn -eq 11 ];then daymax=30; 

  else daymax=31; 

 fi 

  

 if [ $dayend -lt 31 ];then  

  daymax=$dayend; 

 fi 

   

 while [ $daybgn -le $daymax ];do 

  if [ $daybgn -le 9 ];then 

   daybgn=`expr 0$daybgn` 

  fi 

   

  hrbgn=0 

  hrend=23 

  while [ $hrbgn -le $hrend ];do 

   if [ $hrbgn -le 9 ];then 

    hrbgn=`expr 0$hrbgn` 

   fi 
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   if [ $datatype -eq 4 ];then  

    wget 

$url/$yrbgn/$monbgn/$daybgn/gsmap_rnl.$yrbgn$monbgn$daybgn\.$hrbgn\

00.v6.5133.0.dat.gz 

    elif [ $datatype -eq 5 ];then 

    wget 

$url\_G/$yrbgn/$monbgn/$daybgn/gsmap_gauge_rnl.$yrbgn$monbgn$daybg

n\.$hrbgn\00.v6.5133.0.dat.gz 

    elif [ $datatype -eq 6 ];then 

    wget 

$url\_Grev/$yrbgn/$monbgn/$daybgn/gsmap_gauge_rnl.$yrbgn$monbgn$da

ybgn\.$hrbgn\00.v6.rev.0.dat.gz 

   fi 

   hrbgn=`expr $hrbgn + 1` 

  done  

  daybgn=`expr $daybgn + 1` 

 done 

 monbgn=`expr $monbgn + 1` 

done  

  

yrbgn=`expr $yrbgn + 1` 

done 

 

2.4 Chương trình tạo file mô tả cho dữ liệu (control file) 

 

#!bin/bash 

############################################################### 

#              DOWNLOAD GSMAP RAINFALL PROGRAM                # 

#                      Tran Anh Quan                          # 



 33 

#                        Sep, 2019                            # 

############################################################### 

 

# This program created to download Gsmap Satelite Precipitation Data 

- Algorithymn Version 6 

# Set the target of data 

# datatype=1 for daily data GSMap_MKV from 2001 to 2019 (update 

daily), standard data, 3-day data latency   

# datatype=2 for daily data GSMap_Gauge_RNL from 2001 to 2019 

(update daily), reanalysis data with gauged calibration 

# datatype=3 for daily data GSMap_Gauge_RNL revised  from 2001 to 

2019 (update daily), revised reanalysis data with gauged calibration  

# datatype=4 for hourly data GSMap_MKV from 2001 to 2019 (update 

daily), standard data, 3-day data latency   

# datatype=5 for hourly data GSMap_Gauge_RNL from 2001 to 2019 

(update daily), reanalysis data with gauged calibration 

# datatype=6 for hourly data GSMap_Gauge_RNL revised  from 2001 

to 2019 (update daily), revised reanalysis data with gauged calibration  

 

datatype=idatatype    #Set datatype 

 

yrbgn=iyrbgn  #Set year begin  

yrend=iyrend  #Set year end 

monbgn=imonbgn  #Set month begin 

monend=imonend  #Set month end 

daybgn=idaybgn  #Set day begin 

dayend=idaybgn  #Set day end 

 

if [ $monbgn -eq 1 ];then monname=jan 

        elif [ $monbgn -eq 2 ];then monname=feb 
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        elif [ $monbgn -eq 3 ];then monname=mar 

        elif [ $monbgn -eq 4 ];then monname=apr 

        elif [ $monbgn -eq 5 ];then monname=may 

        elif [ $monbgn -eq 6 ];then monname=jun 

        elif [ $monbgn -eq 7 ];then monname=jul 

        elif [ $monbgn -eq 8 ];then monname=aug 

        elif [ $monbgn -eq 9 ];then monname=sep 

        elif [ $monbgn -eq 10 ];then monname=oct 

        elif [ $monbgn -eq 11 ];then monname=nov 

        else monname=dec; 

fi 

 

if [ $daybgn -le 9 ];then 

         daybgn=`expr 0$daybgn` 

fi 

 

if [ $dayend -le 9 ];then 

         dayend=`expr 0$dayend` 

fi 

 

if [ $monbgn -le 9 ];then 

         monbgn=`expr 0$monbgn` 

fi 

 

if [ $monend -le 9 ];then 

         monend=`expr 0$monend` 

fi 

if [ $datatype -eq 1 ];then 
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        sed -e 's/idaybgn/'$daybgn'/g' -e 's/imonbgn/'$monname'/g' -e 

's/iyrbgn/'$yrbgn'/g' makectl.daily.org > 

Gsmap_RNL.daily.v6.$yrbgn$monbgn$daybgn\-$yrend$monend$dayend\.ctl 

        elif [ $datatype -eq 2 ];then 

        sed -e 's/gsmap_rnl/gsmap_gauge_rnl/g' -e 's/idaybgn/'$daybgn'/g' 

-e 's/imonbgn/'$monname'/g' -e 's/iyrbgn/'$yrbgn'/g' makectl.daily.org > 

Gsmap_RNL_gauge.daily.v6.$yrbgn$monbgn$daybgn\-

$yrend$monend$dayend\.ctl 

        elif [ $datatype -eq 3 ];then 

        sed -e 's/gsmap_rnl/gsmap_gauge_rnl/g' -e 's/5133/rev/g' -e 

's/idaybgn/'$daybgn'/g' -e 's/imonbgn/'$monname'/g' -e 's/iyrbgn/'$yrbgn'/g' 

makectl.daily.org > Gsmap_RNL_gauge.daily.v6.$yrbgn$monbgn$daybgn\-

$yrend$monend$dayend\.ctl 

        elif [ $datatype -eq 4 ];then 

        sed -e 's/idaybgn/'$daybgn'/g' -e 's/imonbgn/'$monname'/g' -e 

's/iyrbgn/'$yrbgn'/g' makectl.hourly.org > 

Gsmap_RNL.hourly.v6.$yrbgn$monbgn$daybgn\-

$yrend$monend$dayend\.ctl 

        elif [ $datatype -eq 5 ];then 

        sed -e 's/gsmap_rnl/gsmap_gauge_rnl/g' -e 's/idaybgn/'$daybgn'/g' 

-e 's/imonbgn/'$monname'/g' -e 's/iyrbgn/'$yrbgn'/g' makectl.hourly.org > 

Gsmap_RNL_gauge.hourly.v6.$yrbgn$monbgn$daybgn\-

$yrend$monend$dayend\.ctl 

        elif [ $datatype -eq 6 ];then 

        sed -e 's/gsmap_rnl/gsmap_gauge_rnl/g' -e 's/5133/rev/g' -e 

's/idaybgn/'$daybgn'/g' -e 's/imonbgn/'$monname'/g' -e 's/iyrbgn/'$yrbgn'/g' 

makectl.hourly.org > 

Gsmap_RNL_gauge.hourly.v6.$yrbgn$monbgn$daybgn\-

$yrend$monend$dayend\.ctl 

fi 
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2.5. Cấu trúc file mô tả cho dữ liệu dữ liệu khí hậu được xây dựng 

 

DSET ^gsmap_rnl.%y4%m2%d2.0.1d.daily.00Z-23Z.v6.5133.0.dat 

TITLE GSMaP_RNL v6.5133 0.1deg Daily (00:00Z-23:59Z) 

UNDEF -999.9 

OPTIONS YREV LITTLE_ENDIAN TEMPLATE 

XDEF   3600 LINEAR  0.05 0.1 

YDEF   1200  LINEAR -59.95 0.1 

zdef 1 levels 1013 

tdef 3650 linear 00:00zidaybgnimonbgniyrbgn 1dy 

VARS 1 

precip          0 99 daily averaged precip(mm/hr) 

ENDVARS 

 

2.6. Cấu trúc file mô tả cho dữ liệu quan trắc môi trường 

 

* 

* GrADS control file for GSMaP_MVK Hourly Rain Rate (ver.6). 

* 

*  Negative value indicates missing due to following reason. 

*  -4: missing due to sea ice in microwave retrieval 

*       -8: missing due to low temperature in microwave retrieval 

*      -99: missing due to no observation by IR and/or microwave 

* 

DSET   ^gsmap_rnl.%y4%m2%d2.%h200.v6.5133.0.dat 

TITLE  GSMaP_RNL 0.1deg Hourly (ver.6) 

OPTIONS YREV LITTLE_ENDIAN TEMPLATE 

UNDEF  -99.0 

XDEF   3600 LINEAR  0.05 0.1 
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YDEF   1200  LINEAR -59.95 0.1 

ZDEF     1 LEVELS 1013 

TDEF   87600 LINEAR 00Zidaybgnimonbgniyrbgn 1hr 

VARS    1 

precip    0  99   hourly averaged rain rate [mm/hr] 

ENDVARS 

 

2.7 Readme (nguyên bản Tiếng Anh của Tác giả) 

 

Copyright to Tran Anh Quan, Sep-2019 

------------------------------------ 

This program download precipitation data from GSmap dataset, 

algorithymn version 6. 

Type of data canbe downloaded include 

- Standard satelite precipitation data GSMap_MKV V6 from 2001 to 

present, update daily, 3-day data latency 

- Daily data GSMap_Gauge_RNL from 2001 to 2019 (update daily), 

reanalysis data with gauged calibration 

- Daily data GSMap_Gauge_RNL revised  from 2001 to 2019 (update 

daily), revised reanalysis data with gauged calibration 

- Hourly data GSMap_MKV from 2001 to 2019 (update daily), standard 

data, 3-day data latency   

- Hourly data GSMap_Gauge_RNL from 2001 to 2019 (update daily), 

reanalysis data with gauged calibration 

- Hourly data GSMap_Gauge_RNL revised  from 2001 to 2019 (update 

daily), revised reanalysis data with gauged calibration 

 

Self description file will be created automatically for each download 

 

IMPORTANT NOTES: 
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- For daily data: 

 + For multiple years data download, month begin should be set at 

JAN, month end should be set a DEC, day begin set at 1 and dayend must be 

set at 31. If not, just of subset of the data will be download for each and every 

year of the time series. 

 + For multiple months data download, year begin and year end 

should be similar, day begin set at 1 and dayend must be set at 31. If not, just 

the same target months of each year will be downloaded. 

 + If target time series not cover full years but begin from the 

middle of this year to the middle of the other year, users should break the 

download sequence to shorter download within a year. Output can be merge 

with another control file for binary data. 

- For hourly data: 

 + Hourly data should be download within a year. Multiple year 

can be downloaded but it is easier to manage the output files with single year 

download. 

 + Remember to set the same year begin and year end if you 

download the data for several months and days 

 + Remember to set the same year begin and year end, same 

number of month begin and month end if you download the data for several 

days. 

USAGE 

- set the target data series in the "download_gsmap.sh" from line 17 to 

25 

- save the changes made in "download_gsmap.sh" 

sh download_gsmap.sh 

output will be available in OUT folder 

The self description file is also put in the OUT folder 
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3. Sản phẩm ứng dụng kịch bản biến đối khí hậu độ phân giải cao 

Đạ ̆ t vạ́n đề∗  

Trong khá nhiều công trình nghiên cứu giạ̉i quyết nhạ̀m góp phạ̀n giạ̉m 

nhê̆ những hạ ̆u quạ̉ do thiên tai lũ lŭt gây ra, hướng tích cư̆c nhạ́t là nâng cao 

hiê ̆u quạ̉ của công tác cạ̉nh báo và dư̆ báo lũ, từ đó đề ra những biê ̆n pháp 

thích hơ̆p để phòng, tránh. Các phương pháp dư̆ báo truyền thống trước đây 

như phương pháp lưu lươ̆ng mư̆c nước tương ứng [1] hay sử dŭng các mô 

hình tương quan [2] và mô hình thông số tạ ̆p trung [3 - 5] đã mang lặi những 

hiê ̆u quạ̉ tích cư̆c. Hiê ̆n nay, viê ̆c diễn toán dòng chạ̉y từ trặm thuỷ vạ n đạ̀u 

nguồn về hặ lưu ở Trung tâm Dư̆ báo Khí tươ̆ng Thuỷ vạ n Trung ương khá 

chính xác, đặt đô ̆  đạ̉m bạ̉o tương đối tốt. Tuy nhiên, thư̆c tế thường gạ ̆p phạ̉i 

hai vạ́n đề lớn làm cho công tác dư̆ báo lũ vạ̃n chưa đáp ứng đươ̆c bài toán 

thư̆c tiễn. Đó là: (1) do các sông ở khu vư̆c này thường ngạ́n và dốc, thời gian 

tạ ̆p trung nước nhanh nên viê ̆c phát các bạ̉n tin dư̆ báo dư̆a trên số liê ̆u quan 

trạ́c mưa và lưu lươ̆ng tuyến trên thường có thời gian dư̆ kiến ngạ́n, không 

đủ để triển khai các biê ̆n pháp phòng chống thích hơ̆p và (2) do chưa sử dŭng 

các mô hình thông số dạ̉i, có khạ̉ nạ ng diễn toán dòng chạ̉y tốt hơn [6].  

Trong liñh vư̆c tính toán và dư̆ báo thủy vạ n, mô ̆ t vạ́n đề thường gạ ̆p là 

số liê ̆u quan trạ́c hoạ ̆c thiếu, hoạ ̆c không đạ̀y đủ. Các phương pháp kéo dài số 

liê ̆u bạ̀ng các mô hình toán [7, 8] vạ̃nthườngđươ̆csửdŭngđểbổkhuyếtsốliê ̆u. 

Mô ̆ t biê ̆n pháp hữu hiê ̆u để tạ ng nguồn số liê ̆u đồng thời tạ ng khạ̉ nạ ng dư̆ 

kiến của bạ̉n tin dư̆ báo là kết nối các mô hình thủy vạ n và khí tươ̆ng [9] và 

sử dŭng số liê ̆u vê ̆  tinh, viến thám [10].  

Tặi tiểu vùng sông Mê Công, mưa là mô ̆ t nhân tố đóng vai trò chủ đặo 

trong viê ̆c hình thành dòng chạ̉y. Do đó, viê ̆c khai thác thông tin mưa đóng vai trò 

quan trô̆ng đến chạ́t lươ̆ng của các bạ̉n tin dư̆ báo.  

Hiê ̆n nay, tặi RFMMC (Regional Flood Mitigation and Management 

Center) đã, đang và sễ nâng cạ́p, bổ sung nhiều hơn hơn nữa những trặm đo 

khí tươ̆ng, thủy vạ n phŭc vŭ dư̆ báo tác nghiê ̆p lưu vư̆c sông Mê Công. Tuy 

nhiên, có nhiều vi ̆trí vì có điă hình phức tặp (đồi núi cao, heo hút...) và mô ̆ t 

số lý do khác dạ̃n tới viê ̆c không thể đạ ̆ t đươ̆c trặm đo. Trong khi mưa ở các 
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khu vư̆c này lặi góp phạ̀n không nhổ vào quá trình hình thành dòng chạ̉y cho 

dòng chính. Khi đó, viê ̆c khai thác các sạ̉n phạ̉m mưa từ vê ̆  tinh mang ý nghĩa 

cư̆c kỳ to lớn, đạ ̆c biê ̆ t cho bài toán dư̆ báo lũ. Nhiê ̆m vŭ đạ ̆ t ra ở đây là làm 

thế nào để khai thác đươ̆c nguồn số liê ̆u quý báu này?. Với chức nạ ng dư̆ báo, 

cạ̉nh báo nhạ̀m quạ̉n lý và giạ̉m thiểu tác hặi do lũ gây ra trên lưu vư̆c sông 

Mê Công, RFMMC đang sử dŭng mô ̆ t hê ̆  thống công cŭ dư̆ báo tác nghiê ̆p 

hoàn thiê ̆n nhạ̀m khai thác, sử dŭng mưa từ các nguồn mưa vê ̆  tinh làm đạ̀u 

đạ̀u vào cho mô hình thủy vạ n, thủy lư̆c và ra các bạ̉n tin dư̆ báo với thời gian 

dư̆ kiến khác nhau trên toàn bô ̆  lưu vư̆c chính xác và kip̆ thời. Bạ̀i bạ́o nạ̀y 

giới thiê ̆u mô ̆ t công cŭ (phạ̀n mềm) khai thác mưa GFAS (Global Forecast 

Alert System) từ nguồn vê ̆  tinh của NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) làm đạ̀u vào cho mô hình toán nhạ̀m mô phổng và dư̆ báo 

dòng chạ̉y trên sông Mê Công.  

2. Số liê ̆u mưa vê ̆  tinh trong dư̆ báo lũ sông Mê Công  

Sư̆ phát triển mặnh mễ của GIS giúp cho viê ̆c khai thác các số liê ̆u từ 

vê ̆  tinh như mưa trở nên linh hoặt và đơn giạ̉n hơn. Thư̆c tế cho thạ́y, những 

nạ m gạ̀n đây, Ủy hô ̆ i quốc tế sông Mê Công không ngừng phát triển và đã sử 

dŭng số liê ̆u mưa vê ̆  tinh vào công tác dư̆ báo và đã cho kết quạ̉ dư̆ báo có đô ̆  

chính xác tốt hơn. Sạ̉n phạ̉m của số liê ̆u vê ̆  tinh đươ̆c sử dŭng tặi RFMMC 

hạ̀u hết đươ̆c khai thác từ hê ̆  thống vê ̆  tinh khí tươ̆ng kết hơ̆p bởi hai dặng 

chính đó là vê ̆  tinh điă tiñh và vê ̆  tinh quỹ đặo của NOAA, NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) và JAXA (Japan Aerospace 

Exploration Agency). Dưới đây, giới thiê ̆u tổng quát mô ̆ t số nguồn dữ liê ̆u 

đang đươ̆c áp dŭng trong hê ̆  thống dư̆ báo, cạ̉nh báo lũ sông Mê Công.  

2.1. Nguồn số liê ̆u SRE (Satellite Rainfall Estimate)  

Số liê ̆u của SRE đươ̆c thu nhạ ̆n từ NOAA, sạ̉n phạ̉m đươ̆c kết hơ̆p từ 

hai hê ̆  thống vê ̆  tinh điă tiñh và vê ̆  tinh quỹ đặo với lưới phân giạ̉i 10x10 km. 

Dữ liê ̆u SRE có cạ́u trúc dữ liê ̆u dặng raster, đươ̆c biểu diễn bạ̀ng các phạ̀n 

mềm GIS thông dŭng như ArcGIS (Hiǹh 1), ArcView.  

2.2. Nguồn số liê ̆u GFAS (Global Forecast Alert System)  

Sư̆ ra đời hê ̆  thống cạ̉nh bạ̉o lũ toàn cạ̀u là mô ̆ t nỗ lư̆c nhạ̀m sử dŭng 

lươ̆ng mưa ước lươ̆ng từ vê ̆  tinh toàn cạ̀u trong viê ̆c dư̆ báo và cạ̉nh báo lũ. 
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GFAS đươ̆c sáng lạ ̆p bởi MLIT (Ministry of Land, Infrastructure and 

Transport of Japan) và JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). GF AS 

là sạ̉n phạ̉m chuyển đổi lươ̆ng mưa vê ̆  tinh ước tính từ sạ̉n phạ̉m của NASA. 

Hê ̆  thống này hiê ̆n nay đươ̆c chặy thử nghiê ̆m và đươ̆c đạ ng tạ̉i trên webside 

của hê ̆  thống lũ quốc tế IFNet (International Flood Network.  

2.3. Nguồn số liê ̆u GSMaP (Global Satellite Mapping of Precipitation)  

Bạ̉n đồ mưa vê ̆  tinh toàn cạ̀u – GSMaP là mô ̆ t dư̆ án nhạ̀m thúc đạ̉y 

viê ̆c nghiên cứu “Thành lạ ̆p bạ̉n đồ mưa toàn cạ̀u đô ̆  phân giạ̉i cao bạ̀ng cách 

sử dŭng số liê ̆u vê ̆  tinh” đươ̆c tài trơ̆ bởi JSTA (Japan Science and Technology 

Agency ), các hoặt đô ̆ng của dư̆ án nhạ̀m xác đin̆h lươ̆ng mưa từ vê ̆  tinh đươ̆c 

tiến hành bởi JAXA. GSMaP có hai sạ̉n phạ̉m bạ̉n đồ mưa với đô ̆  phân giạ̉i 

0.1 x 0.1 đô ̆  kinh/vi ̃đô ̆  (Hiǹh 3) và 0.25 x 0.25 đô ̆  kinh/vi ̃đô ̆  (Hình 4).  

 

2.4. Nguồn số liê ̆u TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission)  

TRMM đươ̆c bạ́t đạ̀u hoặt đô ̆ng từ ngày 27 tháng 11 nạ m 1997 với mŭc 

tiêu thu thạ ̆p dữ liê ̆u về sư̆ di chuyển giữa nhiê ̆ t và hơi nước của đặi dương 

và khí quyển. TRMM thuô ̆c dư̆ án của NASA, đo đặc lươ̆ng mưa vùng nhiê ̆ t 
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đới và cạ ̆n nhiê ̆ t đới của Trái Đất, cung cấp dữ liệu dùng cho thử nghiệm các 

mô hình khí hậu. TRMM được trang bị ba công cụ chính, trong đó mới nhất là 

radar đo lượng mưa thiết kế để cung cấp bản đồ 3D về cấu trúc bão do JAXA 

(tham khảo tại http://trmm.gsfc.nasa.gov)  

 

 

 

 

 

 

4. Kết luận 

Từ những kết quả nghiên cứu trên đây có thể rút ra một số kết luận như 

sau:  

Sản phẩm mưa vệ tinh GSMaP nhìn chung nắm bắt được các dao động 

theo mùa của lượng mưa quan trắc được tại trạm mặt đất, ngoại trừ một số trạm 

ven biển miền Trung Việt Nam.  

GSMaP đã chỉ ra được các vùng mưa lớn như Bắc Quang (Hà Giang), 

Thừa Thiên Huế và các vùng mưa nhỏ ở Móng Cái (Quảng Ninh), vùng mưa 

ở khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, GSMaP chưa bắt được tâm mưa ở Phong 

Thổ (Lai Châu), SaPa (Lào Cai) và Cà Mau, các tâm mưa thuộc vùng núi Tây 

Bắc Bộ.  

GSMaP biểu diễn mưa tốtở một số khu vực như Đông Bắc, Đồng Bằng 

Bắc Bộ, Tây Nguyên nhưng lại cho ước lượng lượng mưa thấp. Khả năng biểu 

diễn của GSMaP chưa tốt ở các tỉnh ven biển miền Trung và khu vực Tây Bắc 

Bộ, đặc biệt, từ hệ số biến thiên lượng mưa năm cũng cho thấy có sự biến đổi 

lượng mưa bất đồng nhất ở khu vực Tây Bắc và ven biển miền Trung .  

GSMaP cho thấy khả năng nắm bắt được biến trình mưa theo mùa và sự 

dịch chuyển mưa theo vĩ độ, biến trình mưa, xu thế lượng mưa trên bảy vùng 

khí hậu khá tốt. Tuy nhiên, GSMaP lại chưa bắt tốt biến trình mưa, cũng như 
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tâm mưa lớn ở khu vực dọc ven biển miền Trung, xu thế lượng mưa ở khu vực 

Tây Bắc (BI).  

Trong giai đoạn 2001 – 2007 trên GSMaP nắm bắt được biến trình mưa 

theo mùa ở hầu hết các kinh tuyến đã xét. Khi lấy vĩ tuyến 160N phân chia ranh 

giới hai miền khí hậu Bắc-Nam dựa vào yếu tố địa hình là một phần dãy núi 

dãy Trường Sơn đâm ngang sát ra biển, GSMaP thể hiện được cực đại mưa ở 

Tây Nguyên và các tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, trên 

GSMaP không thể hiện rõ được các tâm mưa lớn như ở khu vực Thừa 

ThiênHuế, thay vào đó lại là tâm mưa thuộc các tỉnh Bắc Bộ.  

GSMaP cho thấy tác động của hiệu ứng địa hình trên sườn đón gió của 

dãy núi Trường Sơn chạy dọc theo biên giới phía Tây của Việt Nam. Tuy nhiên 

GSMaP cho lượng mưa ước lượng thấp hơn. Đặc biệt là GSMaP đánh giá thấp 

lượng mưa đáng kể trên vùng ven biển miền Trung Việt Nam tức là phía sườn 

đón gió phía đông của dãy Trường Sơn. Nên khi sử dụng sản phẩm mưa vệ tinh 

GSMaP cần đặc biệt chú ý đến dải ven biển miền Trung này.  

GSMaP thể hiện rõ lượng mưa ngày lớn nhất, đặc biệt khu vực miền 

Trung, nhưng ước lượng lượng mưa ngày quá lớn ở một số tỉnh phía bắc. Khi 

xét trong trường hợp mưa lớn cụ thể thì khả năng GSMaP bắt được về biến 

trình mưa, tuy nhiên khi xem xét lượng thì GSMaP vẫn chưa thể hiện được tốt.  

Như vậy, số liệu mưa vệ tinh GSMaP trên khu vực Việt Nam cũng như 

trên bảy vùng khí hậu có thể phục vụ tốt cho bài toán khí hậu, tuy nhiên khi sử 

dụng cần chú ý tới khu vực Tây Bắc, ven biển miền Trung hay khu vực chế độ 

thời tiết bị ảnh hưởng bởi yếu tố địa hình vì vậy cần có thêm nhiều nghiên cứu 

đưa ra những phương pháp khắc phục những hạn chế trên để có bộ số liệu mưa 

vệ tinh GSMaP hoàn chỉnh trên toàn Việt Nam.  
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Strung Streng)”,Tạp chí Khoa học: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 

Tập 31, Số 3S (2015) 222-230.  

8. Phùng Kiến Quốc (2013), Xây dựng chỉ tiêu xác định mưa và dông cho 
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